
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 20, đường Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

04/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG XUÂN TƯỜNG

0110407704

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG 
XUÂN TƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN TUONG TELECOMMUNICATION 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XUAN TUONG TELECOM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977650480
Email: xuantuong76@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa; - Bán 
buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và các ấn phẩm khác; - Bán buôn 
văn phòng phẩm. - Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản 
phẩm trò chơi.

4649

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652(Chính)

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn máy công cụ điều khiển 
bằng máy vi tính;

4659

5. Lập trình máy vi tính 6201

6. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
(không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, 
kế toán, kiểm toán, chứng khoán)

6202

7. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

8. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

9. Quảng cáo 7310

10. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

11. Hoạt động hậu kỳ 5912

12. Hoạt động chiếu phim 5914

13. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
Chi tiết: Hoạt động ghi âm;

5920

14. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết:  
- Dịch vụ truy nhập Internet 
- Dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng 
- Đại lý dịch vụ viễn thông
- Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông
- Thiết lập mạng xã hội Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên 
mạng

6190

15. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

16. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

17. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040076000917

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 1012-X2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Đường Nghiêm Xuân 
Yêm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 1012-X2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Đường Nghiêm Xuân Yêm, 
Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHẠM XUÂN TƯỜNG Nam
20/09/1976 Kinh Việt Nam

13/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040076000917
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 1012-X2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Đường Nghiêm Xuân 
Yêm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 1012-X2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Đường Nghiêm Xuân Yêm, 
Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM XUÂN TƯỜNG Nam

20/09/1976 Kinh Việt Nam

13/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 05/07/2023 đến ngày 04/08/2023


